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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 
                                

                

  

Bản án số: 1490/2022/KDTM-ST 

Ngày: 09-8-2022 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ái Long 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Bà Nguyễn Thị Nhơn 

2. Bà Nguyễn Thị Bính Thân 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Hải An, là Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Bình Thạnh. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh tham gia phiên 

tòa: Bà Trương Thị Hồng - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 09 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai đối với vụ kinh 

doanh thương mại thụ lý số 1245/2020/TLST-KDTM ngày 12 tháng 8 năm 

2020 về việc “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 251/2022/QĐXX-ST ngày 21/6/2022 giữa các đương sự: 
 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần A 

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, phường A, Quận B, Thành phố C. 
 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn A 
 

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, phường A, Quận B, Thành phố C. (Có 

đơn đề nghị vắng mặt). 
 

2. Bị đơn: Công ty TNHH Một thành viên B (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường A, quận b, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn B, chức vụ: Giám đốc 

(Vắng mặt). 

Địa chỉ: Lê Văn Thọ, Phường A, quận b, Thành phố C. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Theo đơn khởi kiện ngày 21 tháng 7 năm 2020, bản tự khai và các 

biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và 

hoà giải, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

Ngày 04/9/2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần A và Công ty TNHH 

Một thành viên B có ký kết Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 

3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006 và khế ước nhận nợ số 

3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01 với nội dung như sau:  

- Số tiền giải ngân: 392.000.000 đồng;  

- Mục đích vay: Vay thanh toán tiền mua xe Chevrolet Cruze mới; 

- Thời hạn vay: 60 tháng kể từ ngày 04/9/2015 đến ngày 04/9/2020; 

- Lãi suất cho vay: 

+ Lãi suất cho vay trong hạn: 8.99%/năm, lãi suất này được áp dụng 

định trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày bên vay nhận tiền vay, từ tháng 10 trở 

đi lãi suất được điều chỉnh 03 tháng/lần. 

+ Mức phạt chậm trả lãi: 150%/năm. 

- Phương thức trả nợ:  

+ Kỳ hạn trả nợ gốc: 01 tháng/lần, kể từ ngày 04/10/2015, số tiền mỗi 

kỳ phải trả là: 6.530.000 đồng/tháng, kỳ cuối là: 6.730.000 đồng/tháng. 

+ Kỳ hạn trả nợ lãi: 01 tháng/lần vào ngày 04 của tháng. 

Ngày 04/9/2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần A đã giải ngân số 

tiền 392.000.000 đồng cho Công ty TNHH Một thành viên B. 

 Để đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng nêu trên Công ty TNHH Một 

thành viên B đã ký kết Hợp đồng thế chấp số 3199TT/15/HĐBĐ-006 ngày 

04/9/2015 với Ngân hàng. Nội dung của hợp đồng là Công ty TNHH Một 

thành viên B đồng ý thế chấp chiếc xe ô tô biển số 51F-312.86: nhãn hiệu 

CHEVROLET, số loại CRUZE, số máy F16D3151310734, số khung 

RLLJF696EFH928042, thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Một thành 

viên B cho Ngân hàng. Việc thế chấp này đã được Trung tâm đăng ký giao 

dịch tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký giao 

dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án ngày 

04/9/2015, số đăng ký 1190569782. 

Ngày 06/10/2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần A và Công ty 

TNHH Một thành viên B tiếp tục ký kết Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 

4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006 và khế ước nhận nợ số 

4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01 với nội dung như sau: 

- Số tiền giải ngân: 419.000.000 đồng;  

- Mục đích vay: Vay thanh toán tiền mua xe theo Hợp đồng mua bán ô 

tô số 628/HĐKT/VL-2015 ngày 21/9/2015. 
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- Thời hạn vay: 60 tháng kể từ ngày 04/9/2015 đến ngày 06/10/2020; 

- Lãi suất cho vay: 

+ Lãi suất cho vay trong hạn: 8.99%/năm, lãi suất này được áp dụng 

định trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày bên vay nhận tiền vay, từ tháng 10 trở 

đi lãi suất được điều chỉnh 03 tháng/lần. 

+ Mức phạt chậm trả lãi: 150%/năm. 

- Phương thức trả nợ:  

+ Kỳ hạn trả nợ gốc: 01 tháng/lần, trả vào ngày 06 của tháng, số tiền 

mỗi kỳ phải trả là: 6.980.000 đồng/tháng, kỳ cuối là: 7.180.000 đồng/tháng. 

+ Kỳ hạn trả nợ lãi: 01 tháng/lần vào ngày 06 của tháng. 

Ngày 06/10/2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần A đã giải ngân số 

tiền 419.000.000 đồng cho Công ty TNHH Một thành viên B.  

Để đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng nêu trên Công ty TNHH Một 

thành viên B đã ký kết Hợp đồng thế chấp số 3199TT/15/HĐBĐ-006 ngày 

04/9/2015 với Ngân hàng. Nội dung của hợp đồng là Công ty TNHH Một 

thành viên KI A đồng ý thế chấp chiếc xe ô tô biển số 51F-348.82: nhãn hiệu 

CHEVROLET, số loại CRUZE, số máy F16D3151670121, số khung 

RLLJF696EFH928826, thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Một thành 

viên B cho Ngân hàng. Việc thế chấp này đã được Trung tâm đăng ký giao 

dịch tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký giao 

dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án ngày 

06/10/2015, số đăng ký 1193217375. 

Do Công ty TNHH Một thành viên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nên 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần A yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên B 

phải thanh toán toàn bộ nợ vay trước thời hạn cho Ngân hàng. Thực tế hiện 

nay, Ngân hàng không liên hệ được với người đại diện hợp pháp của Công ty 

TNHH Một thành viên B và không kiểm soát được đối với 02 chiếc xe ô tô là 

tài sản thế chấp. 
 

Tính đến ngày 23/5/2022, Công ty TNHH Một thành viên B còn nợ 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần A tổng số tiền nợ vay từ 02 hợp đồng tạm 

tính là: 1.079.788.972 đồng cụ thể như sau: 

 Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006 

và khế ước nhận nợ số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01 ngày 

04/9/2015 tổng số tiền: 552.032.951 đồng: 
 

- Nợ gốc                : 280.592.735 đồng 

- Lãi trong hạn      : 74.913.258 đồng 

- Lãi quá hạn         : 196.526.959 đồng 
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 Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006 

và khế ước nhận nợ số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01  ngày 

06/10/2015 tổng số tiền: 527.756.021 đồng: 
 

- Nợ gốc                : 278.635.492 đồng 

- Lãi trong hạn      : 61.144.630 đồng 

- Lãi quá hạn         : 187.975.898 đồng 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần A yêu cầu Công ty TNHH Một thành 

viên B phải thanh toán khoản lãi phát sinh đối với số nợ còn lại theo mức lãi 

suất quá hạn thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng từ 

ngày 24/5/2022 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ. 

Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên B không thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng A thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Thi hành án 

phát mãi các tài sản của Công ty TNHH Một thành viên B là: 

1. Xe ô tô biển số 51F-312.86: nhãn hiệu CHEVROLET, số loại 

CRUZE, số máy F16D3151310734, số khung RLLJF696EFH928042; 

2. Xe ô tô biển số 51F-348.82: nhãn hiệu CHEVROLET, số loại 

CRUZE, số máy F16D3151670121, số khung RLLJF696EFH928826. 

Để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát mãi 

tài sản đảm bảo được dùng để cấn trừ nghĩa vụ của Công ty TNHH Một thành 

viên B. Nếu số tiền phát mãi tài sản đảm bảo không đủ thanh toán hết khoản nợ 

của Ngân hàng A thì Công ty TNHH Một thành viên B phải có nghĩa vụ thanh 

toán cho đến khi hết nợ. 
 

* Bị đơn Công ty TNHH Một thành viên B, người đại diện theo pháp 

luật của Công ty là ông Nguyễn Văn B - Giám đốc đã được Tòa án tống đạt 

Thông báo thụ lý vụ án và triệu tập hợp lệ để trình bày ý kiến về yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn, tham gia các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ và hòa giải vào ngày 24/11/2020, 28/4/2021 và ngày 

26/5/2022 nhưng Công ty TNHH Một thành viên B, ông Nguyễn Văn B vắng 

mặt không lý do. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phát biểu ý kiến:  

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: 

* Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán:  

Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm 

này thấy rằng Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định tại Điều 48 Bộ luật tố tụng 

dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Cụ thể: Thẩm phán xác định, đúng thẩm 
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quyền giải quyết của Tòa án, xác định vụ kiện thuộc trường hợp Viện kiểm sát tham 

gia phiên tòa; Việc cấp, tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng cho đương sự và 

Viện kiểm sát thực hiện theo đúng quy định từ Điều 170 đến Điều 181 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015; Tòa án tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ đúng theo quy định tại Điều 209, 210, 211 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015. Tuy nhiên Thẩm phán còn vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét 

xử theo quy định tại Điều 203 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

* Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký tại phiên tòa: 

Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân 

sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án. 

Thư ký Tòa án đã tuân thủ đúng quy định tại Điều 51 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015.   

* Về việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng: 

Đối với nguyên đơn: Từ khi thụ lý vụ án đến phiên tòa hôm nay nguyên đơn 

đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại các Điều 70, Điều 71 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Đối với bị đơn: Từ khi thụ lý vụ án đến phiên tòa hôm nay bị đơn không 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định tại các Điều 70, Điều 72 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015.  

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Về án phí, do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận toàn bộ 

nên bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được 

xem xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án 

nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án:                      

Quan hệ tranh chấp giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần A và Công 

ty TNHH Một thành viên B là tranh chấp Hợp đồng tín dụng. Căn cứ khoản 3 

Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đây là loại vụ việc tranh chấp 

về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

Theo kết quả cung cấp chứng cứ của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố 

Hồ Chí Minh: Bị đơn Công ty TNHH Một thành viên B có đăng ký địa chỉ trụ 

sở chính tại số Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường A, quận B, Thành phố C. Căn cứ 
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điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh. 

[2] Về thủ tục tố tụng:  

Tòa án đã tiến hành triệu tập hợp lệ bị đơn Công ty TNHH Một thành 

viên B và người đại diện theo pháp luật của Công ty tham gia phiên tòa sơ 

thẩm xét xử lần nhất vào ngày 15/7/2022 và lần thứ hai vào ngày 09/8/2022 

nhưng bị đơn và người đại diện theo pháp luật của Công ty vẫn vắng mặt 

không lý do. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn Công ty 

TNHH Một thành viên B và người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn A có đơn 

đề nghị xét xử vắng mặt và vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện ban đầu nên căn 

cứ khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử 

vụ án vắng mặt nguyên đơn. 

[3] Về nội dung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

Nguyên đơn yêu cầu thu hồi nợ trước hạn và yêu cầu Công ty TNHH 

Một thành viên KI A thanh toán số tiền vốn vay của 02 hợp đồng: 

- Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 3420TT/15/HĐTDTDH-

CN/006 và khế ước nhận nợ số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01 ngày 

04/9/2015 là 562.198.201 đồng. 

- Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 4044TT/15/HĐTDTDH-

CN/006 và khế ước nhận nợ số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01  ngày 

06/10/2015 là 537.471.608 đồng. 

Hội đồng xét xử nhận định: 

Căn cứ vào 02 Hợp đồng tín dụng cùng các chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án, Công ty TNHH Một thành viên B đã vay tiền của Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần A cụ thể như sau:  

Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006 

và khế ước nhận nợ số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01 ngày 04/9/2015, 

Công ty TNHH Một thành viên B đã vay của Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần A số tiền 392.000.000 đồng với mục đích mua xe ô tô.  

Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006 

và khế ước nhận nợ số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01  ngày 06/10/2015 

cùng các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định Công ty TNHH Một 

thành viên B đã vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần A số tiền 

419.000.000 đồng với mục đích mua xe ô tô.  

Thông qua 02 hợp đồng tín dụng Công ty TNHH Một thành viên B đã 

vay của của Ngân hàng Thương mại Cổ phần A tổng số tiền là 811.000.000 

đồng. 
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Tính đến ngày 09/8/2022, Công ty TNHH Một thành viên B còn nợ 

Ngân hàng số tiền gốc chưa thanh toán của 02 Hợp đồng là: 559.228.227 

đồng, cụ thể như sau: 

- Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006 

và khế ước nhận nợ số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01 ngày 04/9/2015 số 

tiền gốc: 280.592.735 đồng. 

- Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006 

và khế ước nhận nợ số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01  ngày 06/10/2015 

số tiền gốc: 278.635.492 đồng. 

Theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của 02 Hợp đồng tín dụng, Công ty 

TNHH Một thành viên B đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán mặc dù nguyên đơn 

đã nhắc nhở nhiều lần và tạo điều kiện cho bị đơn trả nợ nhưng bị đơn không 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết. Việc vi phạm của bị đơn trong một 

thời gian dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn. Hiện nay, Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần A không liên hệ được với Công ty TNHH Một 

thành viên B và không kiểm soát được chiếc xe ô tô là tài sản thế chấp. Do 

vậy, việc nguyên đơn yêu cầu thu hồi nợ trước hạn và buộc phía bị đơn thanh 

toán ngay số tiền nợ gốc của cả 02 Hợp đồng là: 559.228.227 đồng hoàn toàn 

phù hợp với quy định tại Điều 6 của Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 

3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006 ngày 04/9/2015 và Hợp đồng tín dụng trung 

- dài hạn số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006 ngày 06/10/2015 về thu hồi 

trước hạn là có cơ sở để chấp nhận. 

Nguyên đơn yêu cầu bị đơn - Công ty TNHH Một thành viên B thanh 

toán nợ lãi tính đến ngày 09/8/2022 số tiền của 02 Hợp đồng là: 540.441.582 

đồng, cụ thể như sau: 

- Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 3420TT/15/HĐTDTDH-

CN/006 ngày 04/9/2015, số tiền: 281.605.466 đồng, gồm: Lãi trong hạn: 

74.913.258 đồng; Lãi quá hạn: 206.692.208 đồng. 

- Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 4044TT/15/HĐTDTDH-

CN/006 ngày 06/10/2015, số tiền: 258.836.116 đồng, gồm: Lãi trong hạn: 

61.144.630 đồng; Lãi quá hạn: 197.691.486 đồng. 

Hội đồng xét xử nhận định: 

Khi ký Hợp đồng tín dụng, các bên đã thỏa thuận cụ thể về lãi suất 

trong hạn, lãi suất quá hạn và các kỳ hạn trả nợ trong hợp đồng tín dụng và 

trong khế ước nhận nợ, nhưng Công ty TNHH Một thành viên B không thực 

hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo đúng nội dung mà các bên đã thỏa thuận. 

Vì vậy, nguyên đơn đã chuyển toàn bộ số nợ vay của bị đơn sang nợ quá hạn 

Xem xét thời gian tính lãi, mức lãi suất mà Ngân hàng đã áp dụng là phù hợp 

với thỏa thuận của các bên được quy định tại Điều 2 của 02 Hợp đồng: Hợp 

đồng tín dụng trung - dài hạn số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006 và khế ước 

nhận nợ số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01 ngày 04/9/2015 và Hợp đồng 
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tín dụng trung - dài hạn số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006 và khế ước nhận 

nợ số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01  ngày 06/10/2015, đồng thời cũng 

phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 

2010, khoản 1 Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 của 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt 

Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận, khoản 2 Điều 11 Quy chế 

cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng được ban hành theo Quyết 

định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31-12-2001 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 127/2005/QĐ-

NHNN ngày 03-2-2005. Do đó, nguyên đơn yêu cầu bị đơn Công ty TNHH 

Một thành viên B thanh toán nợ lãi tính đến ngày 09/8/2022 số tiền là: 

540.441.582 đồng cho 02 Hợp đồng trên là có cơ sở để chấp nhận. 

Nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn tiếp tục trả tiền lãi phát sinh trên nợ 

gốc chưa trả theo lãi suất do hai bên thỏa thuận tại hợp đồng cho đến khi trả 

xong nợ kể từ ngày 10/8/2022. Xét thấy yêu cầu này của nguyên đơn phù hợp 

với thỏa thuận tại hợp đồng nên chấp nhận. 

Người đại diện của Nguyên đơn yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp để 

thu hồi nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần A  trong trường hợp Công ty 

TNHH Một thành viên B không thanh toán nợ hoặc thanh toán không đủ số 

nợ nêu trên, Hội đồng xét xử nhận định: 

Tại Điều 3 của 02 Hợp đồng tín dụng đã quy định về biện pháp bảo 

đảm tiền vay, tài sản bảo đảm được mô tả chi tiết tại Hợp đồng thế chấp xe 

máy móc, thiết bị phương tiện vận tải số 3199TT/15/HĐBĐ-006/PL-01 ngày 

06/10/2015 và số 3715TT/15/HĐBĐ-006 ngày 06/10/2015 với Ngân hàng. 

Nội dung của hợp đồng là Công ty TNHH Một thành viên B đồng ý thế chấp 

02 xe ô tô sau: Xe ô tô biển số 51F-348.82; Nhãn hiệu CHEVROLET 

CRUZE; Màu sơn: Trắng, 05 chỗ; Số máy F16D3151670121, số khung 

RLLJF696EFH928826; Xe mới 100% và xe ô tô biển số 51F-312.86; Nhãn 

hiệu CHEVROLET CRUZE; Màu sơn: Trắng, 05 chỗ; Số máy 

F16D3151310734, số khung RLLJF696EFH928042; Xe mới 100%, thuộc 

quyền sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên B. 

Tài sản thế chấp trên đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo Đơn yêu 

cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng thông báo việc kê biên ngày 

04/9/2015 đối với xe  ô tô biển số 51F-312.86; Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch 

bảo đảm, hợp đồng thông báo việc kê biên ngày 06/10/2015 đối với xe ô tô 

biển số 51F-348.82 và được Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại thành phố 

Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, 

thông báo việc kê biên tài sản thi hành án ngày 04/9/2015, số đăng ký 

1190569782 đối với xe ô tô biển số 51F-312.86 và Giấy chứng nhận đăng ký 

giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án ngày 

06/10/2015, số đăng ký 1193217375 đối với xe ô tô biển số 51F-348.82. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1627-2001-QD-NHNN-Quy-che-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-doi-voi-khach-hang-7333.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1627-2001-QD-NHNN-Quy-che-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-doi-voi-khach-hang-7333.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-127-2005-QD-NHNN-Quy-che-cho-vay-to-chuc-tin-dung-khach-hang-sua-doi-Quyet-dinh-1627-2001-QD-NHNN-52831.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-127-2005-QD-NHNN-Quy-che-cho-vay-to-chuc-tin-dung-khach-hang-sua-doi-Quyet-dinh-1627-2001-QD-NHNN-52831.aspx
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Việc ký kết hợp đồng thế chấp tài sản và đăng ký giao dịch bảo đảm 

nêu trên của các đương sự đã tuân thủ đúng theo quy định tại Điều 323, Điều 

342 và Điều 343 Bộ luật dân sự năm 2005 và các quy định tại Nghị định 

163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về giao dịch bảo 

đảm, Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo 

đảm. Vì vậy, theo quy định tại Điều 351 và Điều 355 của Bộ luật dân sự năm 

2005, trong trường hợp Công ty TNHH Một thành viên B không thanh toán 

nợ hoặc thanh toán không đủ số nợ nêu trên thì Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần A có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án có thẩm quyền phát mãi 02 

chiếc xe ô tô biển số 51F-348.82; Nhãn hiệu CHEVROLET CRUZE; Màu 

sơn: Trắng, 05 chỗ; Số máy F16D3151670121, số khung 

RLLJF696EFH928826; Xe mới 100% và xe ô tô biển số 51F-312.86; Nhãn 

hiệu CHEVROLET CRUZE; Màu sơn: Trắng, 05 chỗ; Số máy 

F16D3151310734, số khung RLLJF696EFH928042; Xe mới 100%, thuộc 

quyền sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên B để đảm bảo thi hành án. 

Trường hợp tài sản thế chấp không đủ để thanh toán nợ vay, Ngân hàng yêu 

cầu Công ty TNHH Một thành viên B phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

cho đến khi trả hết toàn bộ số nợ vay cho Ngân hàng. Hội đồng xét xử xét 

thấy yêu cầu này của nguyên đơn là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 

338 Bộ luật dân sự năm 2005. 

Bị đơn Công ty TNHH Một thành viên B vắng mặt không có lý do 

trong suốt quá trình giải quyết vụ án, mặc dù Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp 

lệ cho phía bị đơn. Vì vậy, bị đơn đã tự từ bỏ quyền tranh tụng tại Tòa án để 

bảo vệ quyền lợi cho mình. Do vậy, Hội đồng xét xử không có cơ sở để xem 

xét cho quyền lợi của bị đơn. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy các yêu cầu của 

nguyên đơn là hoàn toàn có cơ sở chấp nhận như lời đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh.  

[4] Về án phí sơ thẩm:  

Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả cho nguyên đơn. 

Nguyên đơn không phải chịu án phí nên được hoàn lại toàn bộ số tiền 

tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 146, Điều 

147, Điều 227, Điều 266, Điều 267, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 323, Điều 338, Điều 342, 343, Điều 351 và Điều 355 của 

Bộ luật dân sự 2005; 
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Căn cứ Điều 91 của Luật Các tổ chức tín dụng; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Luật án phí, lệ phí Tòa án số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử:  

  1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

A.  

- Buộc Công ty TNHH Một thành viên B phải thanh toán cho Ngân 

hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần A tổng số tiền còn nợ của 02 Hợp đồng 

tín dụng là : 1.099.669.809 đồng, trong đó gồm: Tiền nợ gốc: 559.228.227 

đồng; Tiền nợ lãi tính đến ngày 09/8/2022 số tiền: 540.441.0582 đồng, cụ thể 

sau:  

Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006 

và khế ước nhận nợ số 3420TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01 ngày 04/9/2015 số 

tiền: 562.198.201 đồng, trong đó:  

+ Tiền nợ gốc: 280.592.735 đồng. 

+ Tiền nợ lãi tính đến ngày 09/8/2022 số tiền là: 281.605.466 đồng, 

gồm:  

 Lãi trong hạn: 74.913.258 đồng,  

 Lãi quá hạn: 206.692.208 đồng. 
 

Hợp đồng tín dụng trung - dài hạn số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006 

và khế ước nhận nợ số 4044TT/15/HĐTDTDH-CN/006-01  ngày 06/10/2015 

số tiền: 537.471.608 đồng, trong đó:   

+ Tiền nợ gốc: 278.635.492 đồng. 

+ Tiền nợ lãi tính đến ngày 09/8/2022 số tiền là: 258.836.116 đồng, 

gồm:  

 Lãi trong hạn: 61.144.630 đồng,  

 Lãi quá hạn: 197.691.486 đồng. 

Thời hạn thi hành: Thanh toán dứt điểm một lần ngay sau khi bản án có 

hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, Công ty TNHH Một 

thành viên B còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn trên số tiền nợ gốc 

chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng và 

trong khế ước nhận nợ cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. 

Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều 
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chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của ngân hàng cho vay thì lãi suất mà 

khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho ngân hàng cho vay theo quyết 

định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi 

suất của Ngân hàng cho vay. 

 Sau khi Công ty TNHH Một thành viên B thực hiện xong nghĩa vụ trả 

nợ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần A có nghĩa vụ hoàn trả bản chính Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô số 094486 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 26/8/2018 và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 103287 

do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/10/2015 cho Công ty 

TNHH Một thành viên B. 

Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên B không thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ hoặc trả không đủ số nợ nêu trên thì Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần A có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mãi tài sản 

thế chấp là 02 chiếc xe ô tô biển số 51F-348.82; Nhãn hiệu CHEVROLET 

CRUZE; Màu sơn: Trắng, 05 chỗ; Số máy F16D3151670121, số khung 

RLLJF696EFH928826; Xe mới 100% và xe ô tô biển số 51F-312.86; Nhãn 

hiệu CHEVROLET CRUZE; Màu sơn: Trắng, 05 chỗ; Số máy 

F16D3151310734, số khung RLLJF696EFH928042; Xe mới 100% , thuộc 

quyền sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên B để thu hồi nợ cho Ngân 

hàng. Số tiền phát mãi chiếc xe ô tô nêu trên nếu không đủ để thanh toán toàn 

bộ số nợ vay, buộc Công ty TNHH Một thành viên B phải tiếp tục thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần A đến khi trả hết toàn bộ 

số nợ vay cho nguyên đơn. 

  Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền, ngay sau khi án có 

hiệu lực pháp luật. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: 

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 44.990.094 đồng Công ty 

TNHH Một thành viên B phải chịu. Nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Bình Thạnh. 

Hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần A số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp 19.094.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

AA/2019/0088148 ngày 06/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình 

Thạnh. 

3. Quyền kháng cáo:  

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển A, Công ty TNHH Một 

thành viên B được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận 

được bản án hoặc được tống đạt bản án hợp lệ. 

    Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7 và 9 Luật 
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Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

             

Nơi nhận: 

- TAND Tp.HCM; 

- VKSND quận Bình Thạnh; 

- Chi cục THADS quận Bình Thạnh; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

Trần Thị Ái Long 

 

 


